Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
TỔ TỰ NHIÊN
Họ và tên giáo viên: Văn Thị Thảo

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
HKI: 18 tiết (14 tiết dạy, 2 tiết ôn tập, 2 tiết kiểm tra định kỳ)
HKII: 17 tiết (13 tiết dạy, 2 tiết ôn tập, 2 tiết kiểm tra định kỳ)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC  KỲ I

	1 
	Chương I. Trồng trọt
	11
	
	
	

	2 
	1. Giới thiệu về trồng trọt
	2
	Tuần 1,2
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về trồng trọt.  Video Trồng trọt công nghệ cao
	Lớp học

	3 
	2. Làm đất trồng cây
	1
	Tuần 3
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về làm đất trồng cây.  Video Kĩ thuật làm đất trồng
	Lớp học

	4 
	3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	2
	Tuần 4,5
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về gieo trồng, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng. Video Kĩ thuật chăm sóc cây trồng
	Lớp học

	5 
	4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	1
	Tuần 6
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về các phương pháp thu hoạch nông sản.Video về thu hoạch nông sản
	Lớp học

	6 
	5. Nhân giống vô tính cây trồng
	2
	Tuần 7,8
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về nhân giống vô tính. Video kĩ thuật nhân giống vô tính. Dao, kéo, lọ thủy tinh.  Bình tưới nước, khay đựng đất
	Lớp học

	7 
	Ôn tập 
	1
	Tuần 9
	Bảng phụ, bộ câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	8 
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1
	Tuần 10
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	9 
	6. Dự án trồng rau an toàn
	3
	Tuần 11, 12, 13
	Video về trồng rau an toàn. Tranh ảnh các bước trồng rau trong chậu hoặc thùng xốp.  Dụng cụ trồng và tưới nước
	Lớp học và phòng thực hành 

	10 
	Chương II: Lâm nghiệp
	3
	
	
	

	11 
	7. Giới thiệu về rừng
	1
	Tuần 14
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về các loại rừng phổ biến ở Việt Nam .
	Lớp học

	12 
	8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	2
	Tuần 15, 16
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về các bước trồng và chăm sóc cây rừng.
	Lớp học

	13 
	Ôn tập
	1
	Tuần 17
	Bảng phụ, bộ câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	14 
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	HỌC KỲ II

	15 
	Chương III. Chăn nuôi
	8
	
	
	

	16 
	9. Giới thiệu về chăn nuôi
	2
	Tuần 19, 20
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về chăn nuôi. Video chăn nuôi công nghệ cao
	Lớp học

	17 
	10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	2
	Tuần 21, 22
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi. 
	Lớp học

	18 
	11. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	1
	Tuần 23
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về một số bệnh ở vật nuôi, các biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	Lớp học

	19 
	12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
	2
	Tuần 24, 25
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về chuồng nuôi, thức ăn cho gà. Video về kĩ thuật chăn nuôi gà thịt
	Lớp học

	20 
	Ôn tập
	1
	Tuần 26
	Bảng phụ, bộ câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	21 
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1
	Tuần 27
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	22 
	13. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
	1
	Tuần 28
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh một số vật nuôi trong gia đình.
	Lớp học

	23 
	Chương IV- Thủy sản
	5
	
	
	

	24 
	14. Giới thiệu về thủy sản
	2
	Tuần 29, 30
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh một số loài thủy sản, vai trò của thủy sản.
	Lớp học

	25 
	15. Nuôi cá ao
	2
	Tuần 31, 32
	Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về một số loại ao nuôi cá, biểu hiện khi cá bị bệnh. Video về kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá. Nhiệt kế,  đĩa secchi
	Lớp học

	26 
	16. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh
	1
	Tuần 33
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	27 
	Ôn tập
	1
	Tuần 34
	Bảng phụ, bộ câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	28 
	Kiểm tra học kỳ II
	1
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học


Kiểm tra GKI tuần 10, GK2 tuần 27.
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)	
         1. Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.
 2. Chủ nhiệm lớp 9/1; Tổ chức hoạt động NGLL, Hướng nghiệp 
3. Phụ trách phòng bộ môn Vật lý – CN.
[bookmark: _GoBack]4. Tham gia hướng dẫn học sinh tạo sản phẩm STEM 
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